	TT
	Mã trường
	Tên trường

	BÌNH PHƯỚC

	1
	TCD4301
	Trường Trung cấp nghề Tôn Đức Thắng

	2
	TCD4302
	Trường Trung cấp nghề Tiên Phong

	TÂY NINH

	1
	TCD4601
	Trường Trung cấp nghề Tây Ninh

	2
	TCD4602
	Trường Trung cấp nghề Khu vực Nam Tây Ninh

	BÌNH DƯƠNG

	1
	TCD4401
	Trường Trung cấp nghề Bình Dương

	2
	TCD4402
	Trường TC nghề Kỹ thuật và nghiệp vụ công đoàn tỉnh Bình Dương

	3
	TCD4403
	Trường Trung cấp nghề Dĩ An

	4
	TCD4404
	Trường Trung cấp nghề Tân Uyên

	5
	TCD4405
	Trường Trung cấp nghề Khu công nghiệp Bình Dương

	6
	TCD4406
	Trường Trung cấp nghề Thủ Dầu Một

	7
	TCD4407
	Trường Trung cấp nghề Việt - Hàn Bình Dương

	8
	TCT4408
	Trường Trung cấp nghề số 22 - BQP

	9
	TCD4409
	Trường Trung cấp nghề Nghiệp vụ Bình Dương

	ĐỒNG NAI

	1
	TCD4801
	Trường Trung cấp nghề 26/3

	3
	TCD4803
	Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Đồng Nai

	4
	TCT4804
	Trường Trung cấp nghề  Kinh tế - Kỹ thuật số 2

	5
	TCT4805
	Trường Trung cấp nghề Cơ điện Đông Nam Bộ

	6
	TCD4806
	Trường Trung cấp nghề Tân Mai

	7
	TCD4807
	Trường Trung cấp nghề Hòa Bình


	8
	TCD4808
	Trường Trung cấp nghề Tri Thức

	9
	TCD4809
	Trường Trung cấp nghề Đinh Tiên Hoàng

	BÀ RỊA – VŨNG TÀU

	1
	TCD5202
	Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

	3
	TCD5206
	Trường TC nghề Kinh tế - Kỹ thuật công đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu

	4
	TCD5207
	Trường Trung cấp nghề Công nghệ thông tin TM.COMPUTER

	LONG AN

	1
	TCD4902
	Trường Trung cấp nghề Đức Hoà

	2
	TCD4803
	Trường Trung cấp nghề Đồng Tháp Mười

	3
	TCD4804
	Trường Trung cấp nghề Cần Giuộc

	4
	TCD4805
	Trường Trung cấp nghề Quốc tế Nam Sài Gòn

	5
	TCT4806
	

	6
	TCD4807
	Trường Trung cấp nghề Savina

	TIỀN GIANG

	1
	TCD5302
	Trường Trung cấp nghề Khu vực Cai Lậy

	2
	TCD5303
	Trường Trung cấp nghề Khu vực Gò Công

	3
	TCD5304
	Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Tiền Giang

	4
	TCT5305
	Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn Tiền Giang

	BẾN TRE

	1
	TCD5601
	Trường trung cấp nghề Bến Tre

	2
	TCD5602
	Trường Trung cấp nghề Khu vực Cù Lao Minh huyện Mỏ Cày Bắc

	TRÀ VINH

	1
	TCD5801
	Trường Trung cấp nghề Trà Vinh

	2
	TCD5802
	Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh Trà Vinh

	VĨNH LONG

	1
	TCT5701
	Trường Trung cấp nghề số 9 - Bộ Quốc phòng

	2
	TCD5702
	Trường Trung cấp nghề Vĩnh Long

	ĐỒNG THÁP

	1
	TCD5001
	Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Đồng Tháp

	2
	TCD5002
	Trường Trung cấp nghề Tháp Mười

	3
	TCD5003
	Trường Trung cấp nghề Hồng Ngự

	4
	TCD5004
	Trường Trung cấp nghề Thanh Bình

	AN GIANG

	1
	TCD5101
	Trường Trung cấp nghề Kinh tế kỹ thuật Công đoàn An Giang

	2
	TCD5102
	Trường Trung cấp nghề Châu Đốc

	3
	TCD5103
	Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh An Giang

	4
	TCD5104
	Trường Trung cấp nghề Tân Châu

	5
	TCD5105
	Trường Trung cấp nghề Chợ Mới

	KIÊN GIANG

	1
	TCD5402
	Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh Kiên Giang

	2
	TCD5403
	Trường Trung cấp nghề vùng U Minh Thượng

	3
	TCD5404
	Trường Trung cấp nghề vùng Tứ giác Long Xuyên

	4
	TCD5405
	Trường Trung cấp nghề Tân Hiệp

	CẦN THƠ

	1
	TCD5501
	Trường Trung cấp nghề Đông Dương

	2
	TCD5503
	Trường Trung cấp nghề Thới Lai - thành phố Cần Thơ

	3
	TCD5504
	Trường Trung cấp nghề khu vực Đồng Bằng sông Cửu Long

	5
	TCD5506
	Trường Trung cấp nghề Cần Thơ

	HẬU GIANG

	1
	TCD6401
	Trường Trung cấp nghề Ngã Bảy

	2
	TCD6402
	Trường Trung cấp nghề tỉnh Hậu Giang

	BẠC LIÊU

	1
	TCD6001
	Trường Trung cấp nghề tỉnh Bạc Liêu

	2
	TCD6002
	Trường Trung cấp nghề Tư thục STC

	CÀ MAU

	1
	TCD6101
	Trường Trung cấp nghề Cà Mau


